	CHƯƠNG TRÌNH CHỚP TẮT PORT P0, P1

	Label
	code
	comment
	

	
	Org 0
	
	

	Begin:
	Mov p0,#0

Mov p1,#0

Lcall delay

Mov p0,#0ffh

Mov p1,#0ffh

Sjmp begin
	
	

	Delay:

De:
	Mov r6,#0ffh

Mov r7,#0ffh

Djnz r7,$

Djnz r6,de

ret
	
	

	
	end
	
	


	CHƯƠNG TRÌNH SÁNG DẦN PORT P0

	Label
	code
	comment
	

	Begin:
	Org 0

Mov p0,#0
	
	

	Sáng dần:
	Setb c

Mov a,p0

Rlc a

Mov p0,a

Lcall delay

Jnc sáng dần

Sjmp begin
	· Xoay p0

Dịch tiếp bit 1 vào nếu chưa hết 8 bit
	

	Delay:

De:
	Mov r6,#0ffh

Mov r7,#0ffh

Djnz r7,$

Djnz r6,de

ret
	
	

	
	end
	
	


	CHƯƠNG TRÌNH TẮT DẦN PORT P0

	Label
	code
	comment
	

	Begin:
	Org 0

Mov p0,#0ffh
	
	

	Tắt dần:
	clr c

Mov a,p0

Rlc a

Mov p0,a

Lcall delay

Jc tắt dần

Sjmp begin
	· Xoay p0

Dịch tiếp bit 0 vào nếu chưa hết 8 bit
	

	Delay:

De:
	Mov r6,#0ffh

Mov r7,#0ffh

Djnz r7,$

Djnz r6,de

ret
	
	

	
	end
	
	


	CHƯƠNG TRÌNH SÁNG DẦN TẮT DẦN PORT P0, P1

	Label
	code
	comment
	

	Begin:
	Org 0

Mov p0,#0

Mov p1,#0
	
	

	Sáng dần:
	Setb c

Mov a,p0

Rlc a

Mov p0,a

Mov a,p1

Rlc a

Mov p1,a

Lcall delay

Jnc sáng dần
	· Xoay p0

Dịch tiếp bit 1 vào nếu chưa hết 8 bit
	

	Tắt dần:
	clr c

Mov a,p0

Rlc a

Mov p0,a

Mov a,p1

Rlc a

Mov p1,a

Lcall delay

Jc tắt dần

Sjmp sáng dần
	
	

	Delay:

De:
	Mov r6,#0ffh

Mov r7,#0ffh

Djnz r7,$

Djnz r6,de

ret
	
	

	
	end
	
	


	CHƯƠNG TRÌNH CHẠY ĐUỔI 1 BÓNG PORT P0

	Label
	code
	comment
	

	Begin:
	Org 0

Mov p0,#0

Setb c
	
	

	Đuổi 1:
	Mov a,p0

Rlc a

Mov p0,a

Lcall delay

Sjmp đuổi 1
	· Xoay p0


	

	Delay:

De:
	Mov r6,#0ffh

Mov r7,#0ffh

Djnz r7,$

Djnz r6,de

ret
	
	

	
	end
	
	


	CHƯƠNG TRÌNH CHẠY ĐUỔI 2 BÓNG PORT P0

	Label
	code
	comment
	

	Begin:
	Org 0

Mov p0,#0

Lcall delay

Mov p0,#01

Lcall delay

Setb c
	
	

	Đuổi 2:
	Mov a,p0

Rlc a

Mov p0,a

Lcall delay

Sjmp đuổi 2
	· Xoay p0


	

	Delay:

De:
	Mov r6,#0ffh

Mov r7,#0ffh

Djnz r7,$

Djnz r6,de

ret
	
	

	
	end
	
	


Bài tập:
1. Viết chương trình sáng dần tắt hết T(P 1 port

2. Viết chương trình sáng dần tắt dần T(P 1 port

3. Viết chương trình sáng dần tắt hết T(P, rồi từ P(T 1 port

4. Viết chương trình sáng dần tắt dần T(P, rồi từ P(T 1 port

5. Tương tự nhưng cho 2,3,4 Port.

6. Viết chương trình 1 bóng chạy đuổi T(P và lặp lại 1 Port

7. Viết chương trình 1 bóng chạy đuổi T(P rồi từ P(T và lặp lại 1 Port

8. Viết chương trình 2 bóng chạy đuổi T(P và lặp lại 1 Port

9. Viết chương trình 2 bóng chạy đuổi T(P rồi từ P(T và lặp lại 1 Port

10. Viết chương trình 3 bóng chạy đuổi T(P và lặp lại 1 Port

11. Viết chương trình 3 bóng chạy đuổi T(P rồi từ P(T và lặp lại 1 Port

12. Tương tự nhưng cho 2,3,4 Port.

13. Viết chương trình đèn quảng cáo bất kỳ dùng Movc.

	CHƯƠNG TRÌNH HIỂN THỊ TỪ 0-9 (0 TRÊN  LED 7 ĐOẠN 1(bằng p/p quét đèn)

	Label
	code
	comment
	

	
	Led7 equ p0

Quet equ p2

Org 0
	
	

	Begin:

X2:


	Mov dptr,#machu

Mov r2,#10

Mov r1,#0

Mov a,#0
	
	Tại 1 thời điểm chỉ có 1 đèn được cấp điện và sáng theo dữ liệu đưa đến

	Loop:
	Movc a,@a+dptr

Mov led7,a

Mov quet,#0FEh

Mov r5,#0

Djnz r5,$

Djnz r1,loop

Inc dptr

Djnz r2,X2

sjmp begin
	Hiện lên đèn 0
	[image: image1.wmf]dp  g  f  e  d  c  b  a


Bit nào ở mức thấp thì thanh led tương ứng sáng

	Machu:
	Dw 0c0f9h,0A4b0h,9992h,8287h,8090h
	

	
	end
	
	

	
	
	
	


	CHƯƠNG TRÌNH HIỂN THỊ TỪ 00-99 (0 TRÊN 2 LED 7 ĐOẠN 1 và 2

	Label
	code
	comment
	

	
	Led7 equ p0

Quet equ p2

Org 0
	
	

	Begin:

X1:

X2:
	Mov r1,#0

Mov r0,#0

Mov r2,#0FFh

Mov r3,#10h
	
	Tại 1 thời điểm chỉ có 1 đèn được cấp điện và sáng theo dữ liệu đưa đến

	Loop:
	Mov a,#r0

Mov dptr,#donvi

Movc a,@a+dptr

Mov led7,a

Mov quet,#0Feh

Mov r5,#50

Djnz r5,$

Mov a,r1

Mov dptr,#chuc

Movc a,@a+dptr

Mov led7,a

Mov quet,#0Fdh

Mov r5,#50

Djnz r5,$

Mov quet,#0ffh

Mov led7,#0ffh

Djnz r2,loop

Djnz r3,loop

Inc r0

Cjne r0,#10,X2

Inc r1

Cjne r1,#10,X1

sjmp begin
	Hiển thị lên 2 Led 0,1
	[image: image2.wmf]dp  g  f  e  d  c  b  a


Bit nào ở mức thấp thì thanh led tương ứng sáng

	Đơnvị:

Chục:
	Db 0c0h,0f9h,0A4h,0b0h,99h,92h,82h,0F8h,80h,90h

Db 0c0h,0f9h,0A4h,0b0h,99h,92h,82h,0F8h,80h,90h


	

	
	end
	
	

	
	
	
	


	CHƯƠNG TRÌNH HIỂN THỊ TỪ 00-59 (0 TRÊN 2 LED 7 ĐOẠN 1 và 2

	Label
	code
	comment
	

	
	Org 0000h
	
	

	start:

X1:

X2:
	Mov r1,#0

Mov r0,#0

Mov r2,#0FFh

Mov r3,#10h
	
	Tại 1 thời điểm chỉ có 1 đèn được cấp điện và sáng theo dữ liệu đưa đến

	Loop:
	Mov a,#r0

Mov dptr,#donvi

Movc a,@a+dptr

Mov p2,#0feh

Mov p0,a

Mov r5,#50h

Djnz r5,$

Mov a,r1

Mov dptr,#chuc

Movc a,@a+dptr

Mov p2,#0fdh

Mov p0,a

Mov r5,#50h

Djnz r5,$

Mov p1,#0ffh

Mov p2,#0ffh

Djnz r2,loop

Djnz r3,loop

Inc r0

Cjne r0,#0ah,X2

Inc r1

Cjne r1,#06,X1

Sjmp start
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Bit nào ở mức thấp thì thanh led tương ứng sáng

	Đơnvị:

Chục:
	Db 0c0h,0f9h,0A4h,0b0h,99h,92h,82h,0F8h,80h,90h

Db 0c0h,0f9h,0A4h,0b0h,99h,92h


	

	
	End
	
	

	
	
	
	


	CHƯƠNG TRÌNH HIỂN THỊ TỪ 00-23 (0 TRÊN 2 LED 7 ĐOẠN 1 và 2

	Label
	code
	comment
	

	
	Org 0000h
	
	

	begin:

main:

X1:

X2:

X3:
	Mov r4,#24

Mov r1,#0

Mov r0,#0

Mov r3,#2

Mov r2,#0ffh
	
	Tại 1 thời điểm chỉ có 1 đèn được cấp điện và sáng theo dữ liệu đưa đến

	Loop:
	Mov a,#r0

Mov dptr,#donvi

Movc a,@a+dptr

Mov p2,#0feh

Mov p0,a

Mov r5,#50h

Djnz r5,$

Mov a,r1

Mov dptr,#chuc

Movc a,@a+dptr

Mov p2,#0fdh

Mov p0,a

Mov r5,#50h

Djnz r5,$

Mov p0,#0ffh

Mov p2,#0ffh

Djnz r2,loop

Djnz r3,x3
Inc r0

Djnz  r4,X4

Sjmp begin
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Bit nào ở mức thấp thì thanh led tương ứng sáng

	X4:
	Cjne r0,#10,x2

Inc r1

Cjne r1,#10,x1

 main
	
	

	Đơnvị:

Chục:
	Db 0c0h,0f9h,0A4h,0b0h,99h,92h,82h,0F8h,80h,90h

Db 0c0h,0f9h,0A4h,0b0h,99h,92h


	

	
	End
	
	

	
	
	
	


	CHƯƠNG TRÌNH HIỂN THỊ CHUỖI KÝ TỰ LÊN 8 LED 7 ĐOẠN (bằng p/p quét đèn)

	Label
	code
	comment
	

	
	Org 0

Mov dptr,#machu
	
	

	Main:
	Mov r2,#0FEh

Mov r3,#0

Setb c
	
	Tại 1 thời điểm chỉ có 1 đèn được cấp điện và sáng theo dữ liệu đưa đến

	Maina:
	Mov a,r3
	
	

	
	Movc a,@a+dptr

Mov p0,a

Mov p2,r2

Mov r5,07fh
Djnz r5,$

Mov p2,#0FFh

Inc r3

Mov a,r2

Rlc a

Mov r2,a

Jc maina

Sjmp main
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Bit nào ở mức thấp thì thanh led tương ứng sáng

	
	
	
	

	Machu:
	Db: 0bfh,0F9h,92h,bFh,8Ch,86h,8Ch,0bfh
	- PEP-SI-

	
	end
	(Mã chữ ngược)
	

	
	
	
	


	CHƯƠNG TRÌNH CHỚP TẮT CHUỖI KÝ TỰ TRÊN 8 LED 7 ĐOẠN (bằng p/p quét đèn)

	Label
	code
	comment
	

	
	Led7 equ p0

Quet equ p2

Org 0

Mov dptr,#machu
	
	

	Mainb:

Main:
	Mov r4,#255

Mov r2,#0FEh

Mov r3,#0

Setb c
	
	Tại 1 thời điểm chỉ có 1 đèn được cấp điện và sáng theo dữ liệu đưa đến

	Maina
	Mov a,r3
	
	

	
	Movc a,@a+dptr

Mov led7,a

Mov quet,r2

Mov r5,8fh
Djnz r5,$

Mov quet,#0FFh

Inc r3

Mov a,r2

Rlc a

Mov r2,a

Jc maina

Djnz r4,main

Lcall delaytat

Lcall delaytat

Lcall delaytat

Ljmp mainb
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Bit nào ở mức thấp thì thanh led tương ứng sáng

	Delaytat:

Det:
	Mov r6,#0

Mov r7,#0h

Djnz r7,$

Djnz r6,det

ret
	
	

	
	
	
	

	Machu:
	Db 88h,0c6h, 0bfh, 0c1h, 88h, 0c6h, 0f9h, 0a1h
	dI CAU CA

	
	end
	
	

	
	
	
	


	CHƯƠNG TRÌNH CHỚP TẮT CHUỖI KÝ TỰ LÊN 8 LED 7 ĐOẠN (bằng p/p quét đèn)

	Label
	code
	comment
	

	
	Org 0

Mov dptr,#machu
	
	

	X:
	Mov r4,#200
	Số lần quét
	

	Main:
	Mov r2,#0FEh

Mov r3,#0

Setb c
	
	Tại 1 thời điểm chỉ có 1 đèn được cấp điện và sáng theo dữ liệu đưa đến

	Maina:
	Mov a,r3
	
	

	
	Movc a,@a+dptr

Mov p0,a

Mov p2,r2

Mov r5,0ffh

Djnz r5,$

Mov p2,#0FFh

Inc r3

Mov a,r2

Rlc a

Mov r2,a

Jc maina

Djnz r4, main

Mov p2,#0ffh

Mov p0,#0ffh

Lcall delay

Lcall delay

Sjmp x
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Bit nào ở mức thấp thì thanh led tương ứng sáng

	Delay:

De:
	Mov r6,#0ffh

Mov r7,#0ffh

Djnz r7,$

Djnz r6,de

ret
	
	

	Machu:
	Db: 0bfh,0F9h,92h,bFh,8Ch,86h,8Ch,0bfh
	- PEP-SI-

	
	end
	(Mã chữ ngược)
	


	CHƯƠNG TRÌNH CHẠY CHUỖI KÝ TỰ TRÊN 8 LED 7 ĐOẠN TỪ T(P

	Label
	code
	comment
	

	Start:
	Led7 equ p0

Quet equ p2

Org 0

Mov dptr,#machu

Mov r0,#10h
	
	

	Mainb:

Main:
	Mov r4,#255

Mov r2,#0FEh

Mov r3,#0

Setb c
	
	Tại 1 thời điểm chỉ có 1 đèn được cấp điện và sáng theo dữ liệu đưa đến

	Maina
	Mov a,r3
	
	

	
	Movc a,@a+dptr

Mov led7,a

Mov quet,r2

Lcall delay

Mov quet,#0FFh

Inc r3

Mov a,r2

Rlc a

Mov r2,a

Jc maina

Djnz r4,main

Inc dptr

Djnz r0,mainb

Sjmp start
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Bit nào ở mức thấp thì thanh led tương ứng sáng

	Delay:

De:
	Mov r6,#01

Mov r7,#50h

Djnz r7,$

Djnz r6,de

ret
	
	P0 lấy mã chữ hiện lên đèn 7 đoạn. P2 điều khiển 8 Transistor dẫn điện để cấp nguồn cho đèn 7 đoạn.

	Machu:
	
	

	
	end
	
	

	
	
	
	


	CHƯƠNG TRÌNH CHẠY CHUỖI KÝ TỰ TRÊN 8 LED 7 ĐOẠN TỪ P(T

	Label
	code
	comment
	

	Start:
	Led7 equ p0

Quet equ p2

Org 0

Mov dptr,#machu

Mov r0,#0fh
	
	

	Mainb:

Main:
	Mov r4,#255

Mov r2,#0FEh

Mov r3,#8

Setb c
	
	Tại 1 thời điểm chỉ có 1 đèn được cấp điện và sáng theo dữ liệu đưa đến

	Maina
	Mov a,r3
	
	

	
	Movc a,@a+dptr

Mov led7,a

Mov quet,r2

Lcall delay

Mov quet,#0FFh

dec r3

Mov a,r2

Rlc a

Mov r2,a

Jc maina

Djnz r4,main

Inc dptr

Djnz r0,mainb

Sjmp start
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Bit nào ở mức thấp thì thanh led tương ứng sáng

	Delay:

De:
	Mov r6,#01

Mov r7,#50h

Djnz r7,$

Djnz r6,de

ret
	
	P0 lấy mã chữ hiện lên đèn 7 đoạn. P2 điều khiển 8 Transistor dẫn điện để cấp nguồn cho đèn 7 đoạn.

	Machu:
	Dw 
	

	
	end
	
	

	
	
	
	


	CHƯƠNG TRÌNH CHẠY CHUỖI KÝ TỰ “COCACOLA” TỪ P(T

	Label
	code
	comment
	

	Start:

X2:
	Org 0

Mov dptr,#machu

Mov r2,#09h

Mov r1,#0FFh
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	X3:

Main:
	Mov B,#0

Mov r3,#0FEh

Setb c
	
	Tại 1 thời điểm chỉ có 1 đèn được cấp điện và sáng theo dữ liệu đưa đến

	Loop:
	Mov a,b
	
	

	
	Movc a,@a+dptr

Mov led7,a

Mov quet,r3

Mov r5,#0

Djnz r5,$

Mov quet,#0FFh

Mov a,r3

Rlc a

Mov r3,a

Inc b

Jc loop

Djnz r1,X3

Inc dptr

Djnz r2,X2
Sjmp start
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Bit nào ở mức thấp thì thanh led tương ứng sáng

	Delay:

De:
	Mov r6,#01

Mov r7,#50h

Djnz r7,$

Djnz r6,de

ret
	
	P0 lấy mã chữ hiện lên đèn 7 đoạn. P2 điều khiển 8 Transistor dẫn điện để cấp nguồn cho đèn 7 đoạn.

	Machu:
	Dw 0ffffh,0ffffh,0ffffh,0fffffh,88c7h,0c0c6h,88c6h,0c0c6h
	

	
	end
	
	

	
	
	
	


Ghi chú: thực hiện chạy chuỗi ký tự từ T(P. khi thay đổi dây cắm P0, và P2 (bit 0 thành 7) thì hướng chạy sẽ ngược lại.
	CHƯƠNG TRÌNH CHẠY CHUỖI KÝ TỰ “COCACOLA” TỪ P(T

	Label
	code
	comment
	

	Start:

X1:
	Org 0

Mov dptr,#machu

Mov r4,#0FFh
	
	

	X2:


	Mov r2,#0FEh

Mov r3,#08

Setb c
	
	Tại 1 thời điểm chỉ có 1 đèn được cấp điện và sáng theo dữ liệu đưa đến

	Loop:
	Mov a,r3
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	Movc a,@a+dptr

Mov p0,a

Mov p2,r2

Mov r6,#0

Djnz r6,$

Mov p0,#0FFh

Mov p2,#0FFh

Dec r3

Mov a,r2

Rlc a

Mov r2,a

Jc loop

Djnz r4,X2

Inc dptr
Mov a,dpl
cjne a,#16,X1
Sjmp start
	
	[image: image18.wmf]dp  g  f  e  d  c  b  a


Bit nào ở mức thấp thì thanh led tương ứng sáng

	
	Org 100h
	
	P0 lấy mã chữ hiện lên đèn 7 đoạn. P2 điều khiển 8 Transistor dẫn điện để cấp nguồn cho đèn 7 đoạn.

	Machu:
	Dw 0ffffh,0ffffh,0ffffh,0fffffh,88c7h,0c0c6h,88c6h,0c0c6h
	

	
	end
	
	

	
	
	
	


Ghi chú: thực hiện chạy chuỗi ký tự từ T(P. khi thay đổi dây cắm P0, và P2 (bit 0 thành 7) thì hướng chạy sẽ ngược lại.

	CHƯƠNG TRÌNH SÁNG LAN DẦN CHUỖI KÝ TỰ “COCACOLA” TỪ T(P

	Label
	code
	comment
	

	begin:


	org 0000h

mov r4,#8 

mov r0,#60h

 
	
	

	L1:
	mov @r0,#0ffh
inc r0

djnz r4,l1

mov r5,#9

mov b,#0

mov dptr,#ma

mov r1,#67h
	Nạp FF vào 8 ô nhớ có địa chỉ bắt đầu là 60h
	

	Loop: 

ma: 


	lcall hienthi

mov a,b

movc a,@a+dptr

mov @r1,a

inc b

dec r1

djnz r5,loop

sjmp    begin

end        
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	hienthi: x1:
l2:     
	mov r4,#100

mov r2,#0feh

        setb c

        mov r0,#60h

mov a,@r0

        mov p0,a

        mov p2,r2

        mov r6,#0ffh

        djnz r6,$

        mov p2,#0ffh

        mov a,r2

        rlc a

        mov r2,a

        inc r0

        jc l2

        djnz r4,x1

        ret
	Số lần quét đèn
Mã quét, đang điều khiển đèn 0

Ô nhớ đầu tiên của 8 ô nhớ đưa lên đèn

Delay 256us

Xóa đèn.

Xoay r3, chuẩn bị điều khiển đèn kế
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Bit nào ở mức thấp thì thanh led tương ứng sáng

	
	
	
	

	Machu:
	db 0c6h,0c0h,0c6h,88h,0c6h,0c0h,0c7h,88h
	

	
	end
	
	

	
	
	
	


	CHƯƠNG TRÌNH HIỆN KÝ TỰ LÊN MATRIX LED

	Label
	code
	comment
	

	
	Cột equ p3

HàngX equ p0

HàngĐ equ p2
	
	

	L1:
	Org 0

Mov HàngX , 0ffh

Mov HàngĐ, 0ffh

Mov dptr,#machu


	
	

	main: 

mainb:

	Mov r2,#250
Mov r1,#0

Mov r3,#0feh
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	mainc:

 
	Mov a,r1
Movc a,@a+dptr

Mov hàngX,a

Mov cột,r3

Mov r6,#100

Djnz r6,$

Mov cột, 0FFh

Inc r1

Mov a,r3

Rl a

Mov r3,a

Cjne r1, #8, mainc

Djnz r2,mainb

Lcall delay
Sjmp main
	
	

	Delay:
	…
	
	

	Machu:
	db 07h,0bh,0edh,0eeh,0eeh,0edh,0dh,07h
	

	
	end
	
	

	
	
	
	


